
Thứ Buổi 1A -Sen 1B - M.Phương

Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Toán Toán Toán Toán

TV TV TV TV

TV TV TV TV

TA Huệ Toán TV TV

Toán TA Huệ TV TV

TV TV Toán ÂN Tuyết

TV TV HĐTN Toán

GDTC Thu MT Thu(MT) ÂN Tuyết TNXH Ngọ

TV GDTC Thu MT Thu(MT) TV

HĐTN TV t/c GDTC Thu MT Thu(MT)

TV TNXH Ngọ TA L.Phương TV

TV TV TV TV

TA Huệ TV TV HĐTN

Đ.Đức Thu HĐTN TNXH Ngọ TA L.Phương

ÂN Tuyết Toán t/c MT t/c Thu(MT) TV

ÂN t/c Tuyết MT t/c Thu(MT) Đ.Đức Ngọ Đọc TV

TV t/c Ngọ ÂN Tuyết TV TV t/c

TV GDTC Thu Toán TV

TV TA Huệ GDTC Thu TV

GDTC Thu TV TV Toán

Toán TV TV GDTC Thu

Toán TC Toán TV t/c ÂNTC Tuyết

TNXH Ngọ ĐĐ Hiền ÂNTC Tuyết MTTC Thu(MT)

TV ÂNTC Tuyết Đọc TV Đ.Đức Hiền

TV TNXH Ngọ TV TV

TV TV TNXH Ngọ TV

MT Thu TV TV TNXH Ngọ

TNXH Ngọ HĐTN HĐTN HĐTN

Đọc TV Toán t/c Ngọ TV GDTC Thu

HĐTN TV Toán t/c Ngọ TA L.Phương

MT t/c Thu TV TA L.Phương Toán t/c Ngọ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thị Thu Hiền

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ 30/ 10/2023

1C - Hà 1D - Thắm

5

6

4

2

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

3

NGƯỜI LẬP



Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Toán Toán Toán Toán

TV TV TV TV

TV TV TV TV

ÂN Tuyết TA L.Phương GDTC Tâm Toán TC

GDTC Tâm ÂN Tuyết TA L.Phương TNXH

TA L.Phương GDTC Tâm TNXH ÂN Tuyết

Toán Toán TA L.Phương Tin Ngọ

TV TV Tin Ngọ TA L.Phương

TA L.Phương Tin Ngọ Toán Toán

Tin Ngọ TA L.Phương TV TV

Sáng Toán Toán TV GDTC Tâm

GDTC Tâm C.Nghệ L.Phương TV Toán

TV TV C.Nghệ L.Phương TV

TV TV Toán TV

TA L.Phương Toán TC HĐTN GDTC Tâm

Toán TC HĐTN ÂN Thảo TA L.Phương

HĐTN TA L.Phương Toán t/c HĐTN

Toán TA L.Phương Toán MT Thu (MT)

TA L.Phương GDTC Tâm TV Toán

TV Toán TA L.Phương TV

TNXH TV GDTC Tâm TA L.Phương

Đ.Đức Hiền TNXH Đ.Đức Ngọ C.nghệ L.Phương

TNXH TV TC TV TC TA L.Phương

TV t/c Toán TC TA L.Phương Đ.Đức Ngọ

Toán MT Thu Toán Toán

TV Toán MT Thu TV

HĐTN TV TV TNXH

MT Thu HĐTN HĐTN HĐTN

C.Nghệ L.Phương ÂN t/c Tuyết TNXH TV t/c 

Toán TC Đ.Đức Hiền Toán TC ÂN t/c Tuyết

ÂN t/c Tuyết TNXH ÂN t/c Thảo Toán TC

Vũ Thị Thu Hiền

Thực hiện từ 30/ 10/2023

Sáng

Thứ

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2023- 2024

Buổi
3A- Huyền 3B- P.Xuân 3C- Yến 3D - Trâm Anh

Chiều

2

6

Chiều

3

4

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

NGƯỜI LẬPTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

5

Chiều

Sáng



Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy

HĐTN HĐTN HĐTN

Toán Toán Toán

TV TV TV

TV TV TV

Toán TA Thu ÂN Thảo

TV ÂN Thảo TA Thu

ÂN Thảo Toán Toán

TA Thu TV TV

TV TV t/c L.Phương TV

TV TC L.Phương TV GDTC Tâm

Toán t/c GDTC Tâm TV t/c L.Phương

TA Thu TV Toán

Toán TV TA Thu

TV TA Thu TV

TV Toán TV

Toán t/c Oanh TV HĐTN

GDTC Tâm Toán t/c Toán t/c Oanh

HĐTN HĐTN GDTC Tâm

TV GDTC Tâm Toán

TV Toán MT Thu(MT)

GDTC Tâm TV TV

Toán TV TV

TNXH Thu MT Thu( MT) Đọc TV

Đọc TV TNXH Thu ÂN t/c Thảo

MT Thu (MT) Đọc TV TNXH Thu

Toán Toán TV

TV Đ Đức Hằng TV

Đ.đức Hằng TV Toán

TNXH Thu HĐTN Đ.Đức Hằng

TV ÂN TC Thảo Toán t/c

ÂNTC Thảo TNXH Thu HĐTN

HĐTN Toán t/c Tâm TNXH Thu

Vũ Thị Thu Hiền

Thực hiện từ 30/ 10/2023

2C - Thiểm

2

Sáng

Chiều

3

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2023- 2024

Buổi
2A - An 2B - P.Phương

Thứ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP

Chiều

6

Sáng

4

Chiều

5




